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Số:          /BC-SVHTTDL Nam Định, ngày       tháng 11 năm 2023 
   

BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở  

và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

 
Căn cứ Công văn số 1473/STP-PB-TDTHPL ngày 27/10/2023 của Sở 

Tư pháp tỉnh Nam Định về việc đề nghị báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Nam Định báo cáo 

kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện Quyết định số 3835/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ 

VHTTDL ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTTDL 

năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-

HĐPH ngày 04/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh về công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam 

Định trong năm 2023; Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 

61/KH-SVHTTDL ngày 17/01/2023 về phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2023, chỉ đạo các Phòng Quản lý nhà nước, các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở quán triệt, phổ biến tình hình thi hành pháp luật đến cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nhằm nâng cao 

hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động góp phần phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường 

hiệu quả quản lý nhà nước. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Xác định công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật là nhiệm 

vụ trọng tâm, trong năm 2023, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã tổ chức tuyên 

truyền, phố biến, giáo dục pháp luật với nhiệu hình thức và nội dung phong phú 

đạt được hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. 

Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước như: Hiến pháp năm 2013 và 

các văn bản Luật mới được Quốc hội thông qua, các quy định pháp luật của 

Trung ương, của tỉnh có liên quan đến hoạt động của ngành; các Nghị quyết của 
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Chính phủ và của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính; kết quả cải cách hành 

chính, thủ tục hành chính của tỉnh, của ngành, sử dụng và khai thác có hiệu quả 

cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thông qua các kỳ sinh hoạt, họp, 

hội nghị giao ban hàng tháng của Đảng ủy, chi bộ, công đoàn, đoàn thanh 

niên… lồng ghép phổ biến các văn bản mới tới các cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động nắm rõ để thực hiện, đăng tải thông tin trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở; tổ chức tuyền truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt 

Nam, phát động tham gia các phong trào thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan, 

đoàn thể cấp tỉnh tổ chức... duy trì thường xuyên công tác phổ biến pháp luật, 

quán triệt kịp thời đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị nhất là các quy định gắn liền công tác chuyên môn, chế độ chính sách, 

phòng chống tham nhũng...  

- Sở VHTTDL phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều 

đợt tuyên truyền về Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

ngành, các nội dung về an sinh xã hội, hưởng ứng các hoạt động xã hội... như: 

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới 

(23/3), Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2023, Ngày 

Thương hiệu quốc gia 20-4, “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm Nông sản an toàn”, 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, “Tháng hành động vì trẻ 

em” năm 2023, tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội…. 

- Ban hành Kế hoạch 446/KH-SVHTTDL ngày 11/4/2023 về xuất bản "Tài 

liệu tuyên truyền các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa" 

(Tập II); phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và tuyên truyền về: Triển 

lãm Báo Xuân Quý Mão tại Thư viện tỉnh Nam Định trưng bày giới thiệu đến 

công chúng 500 ấn phẩm, gồm: báo in, báo điện tử, báo ảnh, tạp chí, cổng thông 

tin điện tử, trang thông tin điện tử; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và 

Triển lãm tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” tại 

thành phố Hải Phòng, đạt nhiều thành tích cao. 

- Tăng cường công tác bổ sung sách, báo có nội dung về pháp luật, đảm 

bảo cơ cấu hợp lý; cập nhật thường xuyên chính sách pháp luật mới xuất bản đảm 

bảo kịp thời thông tin pháp luật đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Trong năm 2023, Thư 

viện tỉnh đã tổ chức trên 100 chuyến xe thư viện phục vụ lưu đôṇg; phuc̣ vu ̣

210.000 lươṭ baṇ đoc̣/630.000 lươṭ tài liêụ được phục vụ. Tài liệu được bổ sung, 

xử lý kỹ thuật 6.210 bản,110 loại báo, tạp chí góp phần quan trọng vào việc tuyên 

truyền, phố biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. 
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-  Tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý nhà 

nước, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc Sở, thuộc Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, cán bộ văn hóa 

xã trên địa bàn tỉnh: 

+ Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 

văn hóa năm 2023 cho công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực văn hóa của các 

huyện, thành phố và đại diện các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn 

hóa trên địa bàn tỉnh. 

+ Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Xuân Trường tổ chức hội 

nghị tập huấn phổ biến, bồi dưỡng kiến thức gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di tích lịch sử văn hóa - di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu tam 

phủ của người Việt” với gần 200 đại biểu tham dự gồm cán bộ văn hóa xã, thủ 

nhang trông coi các di tích xếp hạng trên địa bàn huyện Xuân Trường. 

 + Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình và Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng 

dân cư cho hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của 

tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành 

phố Nam Định; các đồng chí lãnh đạo UBND và công chức văn hóa các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

+ Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với 300 học viên là công chức, viên 

chức của Sở, Phòng Văn hóa Thông tin, công chức văn hóa cấp xã toàn tỉnh. 

+ Tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và 

hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2023 với gần 30 học viên là các hướng dẫn 

viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

 + Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã phối hợp với các cộng tác 

viên thanh tra các huyện, thành phố Nam Định và lực lượng phòng An ninh 

chính trị nội bộ - Công an tỉnh kiểm tra 39 di tích, đền, phủ; 28 cơ sở kinh doanh 

dịch vụ lưu trú; 06 công ty lữ hành; 02 cơ sở quảng cáo; 17 cơ sở TDTT, kiên 

quyết đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; từng bước chấn chỉnh, đưa 

các hoạt động VHTTDL và dịch vụ VHTTDL vào nề nếp. Xử phạt 01 cơ sở lữ 

hành, nộp ngân sách nhà nước 3.000.000đ (ba triệu đồng). 

+ Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật; có phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với 

người làm công tác pháp chế. Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập 
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huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do 

các Bộ, ngành và các đơn vị khác tổ chức. 

+ Thường xuyên cập nhật, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch lên Cổng thông tin điện tử của Sở đáp ứng 

nhu cầu của tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu nắm bắt kịp thời các quy 

định pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành khi đến liên hệ, làm việc. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở VHTTDL 

tỉnh Nam Định, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển 

khai đúng trọng tâm trọng điểm, kịp thời triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành 

và nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên, 

Sở VHTTDL đã tăng cường chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

với nội dung, hình thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng; chuyển tải kịp thời 

các quy định có liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Nội dung tuyên 

truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, các văn bản mới ban hành được 

triển khai đầy đủ, đúng theo kế hoạch, đặc biệt là việc tập trung đẩy mạnh phổ 

biến, quán triệt Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực của ngành với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều 

kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được củng cố luôn nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, nhiệt tình trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo 

điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật dễ dàng, góp phần nâng cao hiệu quả 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội 

ngũ công chức, viên chức, người lao động về công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật; xây dựng ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm các quy định pháp 

luật, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của tổ chức, 

người dân trên địa bàn tỉnh.  

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật thường xuyên, kịp 

thời các văn bản, quy định của pháp luật mới trên Cổng thông tin điện tử của Sở, 

tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu pháp luật. 
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 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân các 

quy định mới về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và gia đình để mọi người 

hiểu và thực hiện. 

Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí cho công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật được lãnh đạo Sở quan tâm và tạo điều kiện đúng mức nhằm đảm 

bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở triển khai và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật tại cơ quan thông qua việc cử tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm 

công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. 

Thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung và tham gia 

ý kiến dự thảo các văn  bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh về 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch kịp thời, đạt hiệu quả. 

Sở VHTTDL tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Tâm 

 



PHỤ LỤC 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

TẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NAM ĐỊNH 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SVHTTDL ngày        /11/2023 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định) 

 

 

Số báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh (người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

PBGDPL trực tiếp Thi tìm hiểu PL 
Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành (Bản) 
Kinh phí dành cho công tác PBGDPL (triệu đồng) 

Tổng số 

Trong đó: Số 
người tham gia 

phổ biến pháp 

luật trực tiếp 

Số 

cuộc 
(cuộc) 

Số lượt 
người tham 

dự (Lượt 

người) 

Số cuộc 

thi 
(cuộc) 

Số lượt 

người dự thi 
(Lượt người) 

Tổng 

số 

Trong đó: Số tài 

liệu đăng tải trên 
Internet 

Tổng số 

kinh phí 

Chia ra 

Kinh phí NSNN 

Kinh phí từ 

nguồn hỗ 

trợ khác 

Kinh phí 

NSNN phân 
bổ thường 

xuyên 

Kinh phí 

NSNN cấp 
theo chương 

trình, đề án 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2 1 2 226 0 0 2460 0 100 100 0 0 

 

 


	+ Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư cho hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạ...
	+ Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã phối hợp với các cộng tác viên thanh tra các huyện, thành phố Nam Định và lực lượng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh kiểm tra 39 di tích, đền, phủ; 28 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; 06 công ty lữ...
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